
UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ATTP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:      /TB-HĐ    Hà Đông, ngày      tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, thẩm định đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm và suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường 

công lập trên địa bàn phường Hà Đông năm học 2025 - 2026 

–––––––––––––– 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Hà Nội về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu 

học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công tác 

an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội về hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm để 

tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố 

Hà Nội năm học 2025-2026; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng đánh giá, thẩm định ATTP phường ngày 

18/8/2025; 

Hội đồng đánh giá, thẩm định ATTP phường thông báo kết quả đánh giá, thẩm 

định đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn để tổ 

chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn phường Hà Đông 

năm học 2025 - 2026 như sau: 

- Số đơn vị nộp hồ sơ: 46 đơn vị. 

- Số đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn: 

40 đơn vị (có danh sách kèm theo) 

- Số đơn vị không đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và 

suất ăn: 06 đơn vị (có danh sách kèm theo) 

Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định, Hội đồng đánh giá, thẩm định ATTP 

phường đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh 

đảm bảo theo các quy định hiện hành./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND phường; 

- Hội đồng đánh giá ATTP; 

- Hiệu trưởng các nhà trường; 

- Các đơn vị cung cấp; 

- Lưu: VT, VHXH.                                                                       

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

     PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Nguyễn Hữu Hiển 
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DANH SÁCH 

Các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm thực phẩm, nguyên liệu 

 thực phẩm và suất ăn để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường 

công lập trên địa bàn phường Hà Đông năm học 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-HĐ ngày   /8/2025 của  

Hội đồng đánh giá, thẩm định ATTP phường Hà Đông) 

 

STT Đơn vị Địa chỉ Đăng ký cung cấp 

1 Công ty cổ phần Phùng Kiều 
Số G27 khu đấu giá QSD đất Ngô 

Thì Nhậm 
Suất ăn, nguyên liệu 

2 
Công ty cổ phần sản xuất và thương 

mại An Việt 

Số 1 tầng 2 nhà A, khu VL1, chợ 

thương mại dịch vụ tổng hợp Trung 

Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội 

Suất ăn, nguyên liệu 

3 
Công ty cổ phần tư vấn và thương mại 

dịch vụ An Thịnh 

N01 LK16 khu đất dịch vụ Cửa Phủ, 

phường Hà Đông, Hà Nội 
Suất ăn, nguyên liệu 

4 
Hợp tác xã Nông sản thực phẩm Thành 

An 
Thôn 6, xã Hưng Đạo, Hà Nội Suất ăn, nguyên liệu 

5 
Công ty TNHH chế biến xuất ăn Hoa 

Sữa 

Số 34 LK 10 KĐT Văn Phú, phường 

Kiến Hưng, Hà Nội 
Suất ăn, nguyên liệu 

6 
Công ty cổ phần dịch vụ Suất ăn công 

nghiệp Hà Nội 
Số 430 Cầu Am, phường Hà Đông Suất ăn, nguyên liệu 

7 Công ty cổ phần tập đoàn VAS Group 

Lô 11, ô 01 KDDV mới Tây Nam 

Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Đống 

Đa, Hà Nội 

Suất ăn, nguyên liệu 

8 
Công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Ban Mai 

Khu VL 1, khu thương mại dịch vụ 

Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội 
Suất ăn, nguyên liệu 

9 
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp 

Hà Nội 

Cụm Làng nghề Triều Khúc, phường 

Thanh Liệt, Hà Nội 
Suất ăn, nguyên liệu 

10 
HTX dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp An 

Phát 
Xóm 11, xã Thanh Trì, Hà Nội Suất ăn, nguyên liệu 

11 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 
122 Định Công, phường Phương 

Liệt, Hà Nội 
Suất ăn, nguyên liệu 

12 
Công ty TNHH thương mại thực phẩm 

Hồng Ngọc 

Thôn Ninh Dương, Thanh Cao, 

Thanh Oai, Hà Nội 
Nguyên liệu thực phẩm 

13 Hộ kinh doanh Tạ Thị Minh Phương 
Thôn Sinh Liên, Bình Minh, Thanh 

Oai, Hà Nội 
Nguyên liệu thực phẩm 

14 
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương 

mại và giáo dục An Thịnh Phát 

29D5 Khu giãn dân Yên Phúc, Tổ 5 

phường Hà Đông 
Dầu hạt cải OILY 

15 
Công ty TNHH thương mại thực phẩm 

Vĩnh Giang 
Thôn 1, xã Nam Phù, TP Hà Nội Gạo 

16 
Công ty TNHH thương mại thực phẩm 

Hoàng Anh 

thôn Hoàng Trung, xã Dân Hoà, Hà 

Nội 
Nguyên liệu thực phẩm 

17 
Công ty TNHH thực phẩm Hà Nội 

Xanh 

Số 17 ngõ 151/84 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Hoàng Mai, Hà Nội 
Nguyên liệu thực phẩm 

18 HKD Nguyễn Thị Hướng 
Số 205 KTT Ba tầng, phường Hà 

Đông 
Nguyên liệu thực phẩm 

19 
Công ty CP lương thực thực phẩm 

Tuấn Anh 

Xóm 1, làng Lưu Xá, Đức Giang, 

Hoài Đức, Hà Nội 
Gạo 

20 Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hoà Bình 
Số 6 đường Yên Hoà, Tổ 14, phường 

Yên Nghĩa, Hà Nội 
Rau, củ, quả 
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STT Đơn vị Địa chỉ Đăng ký cung cấp 

21 HKD Nguyễn Thị Chiến 
Số 1 xóm Xơi TDP 1 La Khê, 

phường Hà Đông 
Quả 

22 Công ty TNHH Thế Công Thôn Đầm, xã Phúc Thịnh, Hà Nội Nguyên liệu thực phẩm 

23 Công ty cổ phần Davicorp Việt Nam 
Số 34B Lô 2 KĐT Đền Lừ 1, phường 

Tương Mai, HN 
Nguyên liệu thực phẩm 

24 
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Clara 

Lô CN21-B, cụm công nghiệp Tiến 

Tiến, xã Thịnh Minh, Phú Thọ 
Nước uống đóng chai 

25 Công ty cổ phần DL Tân Hướng Dương Số 10 ngõ 1 khu Hà Trì 2,  Hà Đông Nước uống Miru 

26 Hộ kinh doanh Dương Minh Hải Số 1 phố Bà Triệu, phường Hà Đông Nước tinh khiết Hadowa 

27 
Công ty CP thương mại Quốc tế Phúc 

An 
Khu công nghiệp Quang Minh 2 Nước uống 

28 
Chi nhánh Công ty TNHH YAKULT 

Việt Nam tại Hà Nội 

Số 4, Lô 2 Cụm công nghiệp Lai Xá, 

phường Tây Tựu, Hà Nội 
Sữa uống lên men Yakult 

29 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

đầu tư Bảo Hưng 

Số 12 ngách 291/61 Lê Trọng Tấn, 

phường Dương Nội, Hà Nội 
Các loại sữa 

30 
Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(Vinamilk) 

Số 10 đường Tân Trào, phường Tân 

Mỹ, TP. HCM 
Sữa Vinamilk 

31 Công ty cổ phần thực phẩm Sữa Việt 
Số 49 phố Phùng Chí Kiên, Nghĩa 

Đô, Cầy Giấy, Hà Nội 
Sữa Ba Vì  

32 Công ty TNHH Một thành viên Vũ Liễu 
Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà 

Nội 
Sữa Vinamilk 

33 Hộ kinh doanh thực phẩm Trường FOOD 
Số 4 TT Thuỷ Sản, phường Thanh 

Liệt, Hà Nội 
Sữa Nutifood 

34 Công ty TNHH Mega Milky 
586 khu phố 6 Lê Thị Riêng, phường 

Thới An, TP.HCM 
Sữa 

35 
Công ty TNHH Xúc tiến thương Mại 

Gia Phúc 

Số 24 ngõ 521/20 An Dương Vương, 

Phú Thượng, Hà Nội 
Sữa 

36 
Công ty cổ phần thực phẩm và đồ 

uống Quốc tế 

Cụm Công nghiệp sạch, xã Tân Tiến, 

Văn Giang, Hưng Yên 
Sữa Hoff và Gotz 

37 Công ty cổ phần phát triển Eco School 
LK16.16 KĐT mới Kim Chung Di 

Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 
Sữa Nutifood, Vinamilk 

38 
Công ty cổ phần đầu tư học đường 

Xanh 

Số 5 ngõ 56 phố Nguyễn Phúc Lai, Ô 

Chợ Dừa, Hà Nội 
Sữa Nuticare 

39 Công ty cổ phần sữa Ba Vì Thôn Hoà Trung, Vân Hoà, Ba Vì Sữa Ba Vì  

40 Công ty cổ phần sản xuất và thương 

mại SUN SHINE Việt Nam  

Số 24 Khương Đình, Thượng Đình, 

Thanh Xuân, HN 
Bánh ngọt 
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DANH SÁCH 

Các đơn vị không đủ điều kiện cung cấp thực phẩm thực phẩm, nguyên liệu 

 thực phẩm và suất ăn để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường 

công lập trên địa bàn phường Hà Đông năm học 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số    /TB-HĐ ngày   /8/2025 của  

Hội đồng đánh giá, thẩm định ATTP phường Hà Đông) 

 

STT Đơn vị Địa chỉ Đăng ký cung cấp 
Lý do không đủ 

điều kiện 

1 
Công ty TNHH Hương Việt 

Sinh 

Lô BT1 ngõ 191 đường 

Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, 

Hà Nội 

Suất ăn, nguyên liệu 

Hồ sơ pháp lý 

không đảm bảo 

theo yêu cầu 

2 
Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ An Đại Dương 

Đội 6, xã Thượng Mỗ, Đan 

Phượng, Hà Nội 
Suất ăn, nguyên liệu 

Hồ sơ pháp lý 

không đảm bảo 

theo yêu cầu 

3 
HTX chăn nuôi DV tổng hợp 

Vân Hà 

Thôn Trung, xã Viên Nội, 

Hà Nội 
Thịt lợn 

Hồ sơ pháp lý 

không đảm bảo 

theo yêu cầu 

4 
Công ty TNHH Thương mại 

thực phẩm Khánh Ngọc 

Thôn 3, xã Nam Phù, Hà 

Nội 

Nguyên liệu thực 

phẩm 

Hồ sơ pháp lý 

không đảm bảo 

theo yêu cầu 

5 
Công ty CPĐT phát triển dịch 

vụ Hà Đông 

B1,1 LK11 ô 1 Thanh Hà, 

phường Kiến Hưng 

Nước uống  JOY 

Cool 

Hồ sơ pháp lý 

không đảm bảo 

theo yêu cầu 

6 

Công ty TNHH Tổng hợp 

Dona Việt Nam (Sapo 

Bakery) 

Số 8 Quang Trung, phường 

Hà Đông, Hà Nội 
Bánh ngọt 

Hồ sơ pháp lý 

không đảm bảo 

theo yêu cầu 
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